
TÌM HIỂU 

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM 

 

1.  Hiến pháp là gì ? 

Trả lời:  

Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng, là nhân tố bảo đảm sự 

ổn định chính trị - xã hội và chủ quyền của quốc gia. Hiến pháp xác định những 

quan hệ trọng yếu nhất, có tính nền tảng của chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, 

xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, 

nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước 

Là đạo luật cơ bản của Nhà nước, Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất 

trong hệ thống pháp luật. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến 

pháp. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý.  

2.  Tại sao phải sửa đổi Hiến pháp năm 1992? 

Trả lời: Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là cần thiết bởi vì: 

- Thứ nhất, nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của 

Đảng được thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh 

tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và các văn kiện khác được Đại hội đại biểu lần 

thứ XI của Đảng thông qua. 

- Thứ hai, nhằm tháo gỡ một số bất cập trong quá trình thực thi Hiến pháp 

từ thực tiễn tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thực 

tiễn đời sống kinh tế-xã hội của đất nước; việc bảo đảm và thực thi các quyền tự 

do, dân chủ của công dân. 

- Thứ ba, việc sửa đổi Hiến pháp nhằm quán triệt tinh thần đổi mới nhận 

thức về vị trí, vai trò của Hiến pháp trong bối cảnh hiện nay  - Hiến pháp với vị 

trí là đạo luật cơ bản, giữ vai trò là nền tảng chính trị-pháp lý của chế độ chính 

trị, tổ chức quyền lực nhà nước, bảo đảm quyền cơ bản của công dân và xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

3. Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội thông qua bao giờ và có hiệu lực 

từ khi nào? 

Trả lời: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 

(sau đây gọi tăt là Hiến pháp) được Quốc hội  khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua 

ngày 28 tháng 11 năm 2013. 

 Theo Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc 

hội, Hiến pháp có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. 

4.  Hiến pháp quy định như thế nào về quyền làm chủ của dân? 

Quyền làm chủ của dân được thể hiện qua nội dung, tinh thần ở nhiều điều 

của Hiến pháp. Tuy nhiên, tập trung nhất tại Điều 2, Điều 3. 

Điều 2 quy định: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; 



Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền 

lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công 

nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; Quyền lực nhà nước là thống 

nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc 

thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.  

Điều 3 quy định: Nhà nước đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của Nhân 

dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; 

thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi 

người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. 

5. Với quy định tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Vậy 

nhân dân thực hiện quyền của mình bằng hình thức nào? 

Trả lời: 

Hiến pháp quy định việc thực hiện quyền lực của nhân dân tại các Điều 6, 

Điều 7 và Điều 8. 

Điều 6 quy định: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ 

trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và 

thông qua các cơ quan khác của Nhà nước. 

Điều 7 quy định:  Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 

dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu 

kín.  Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, 

Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của 

Nhân dân. 

Điều 8 quy định: Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và 

pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập 

trung dân chủ. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn 

trọng Nhân dân, tận tuỵ phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng 

nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền. 

6. Quyền công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội, thể hiện việc 

thực hiện quyền lực Nhà nước của mình như thế nào? 

Trả lời:  

Theo quy định tại Điều 6 của Hiến pháp: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà 

nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.  

Cụ thể về vấn đề này, quyền công dân được quy định tại các Điều 27, Điều 

28, và Điều 29. 

Điều 27 quy định: Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và 

đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. 

Việc thực hiện các quyền này do luật định.  

Điều 28 quy định: Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, 

tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, 

địa phương và cả nước. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý 



nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, 

kiến nghị của công dân”. 

Điều 29 quy định: Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết 

khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. 

7. Hiến pháp mới quy định như thế nào về quyền sống, việc bảo hộ tính 

mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm… của người dân? 

Trả lời: 

 Điều 19 Hiến pháp đã quy định: Mọi người có quyền sống. Tính mạng con 

người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật. 

Điều 20 quy định:  Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, 

được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo 

lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân 

thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; Không ai bị bắt nếu không có 

quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát 

nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật 

định;  Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy 

định của luật. Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức 

thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của người được thử 

nghiệm.  

Điều 31 quy định:  Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi 

được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có 

hiệu lực pháp luật;  Người bị buộc tội phải được Tòa án xét xử kịp thời trong 

thời hạn luật định, công bằng, công khai. Trường hợp xét xử kín theo quy định 

của luật thì việc tuyên án phải được công khai.  Không ai bị kết án hai lần vì một 

tội phạm;  Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có 

quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa;  Người bị bắt, tạm 

giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái luật có quyền 

được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Người vi 

phạm pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi 

hành án gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật. 

8. Quyền về nơi ở, việc cư trú của công dân được quy định như thế 

nào? 

Trả lời: 

Theo Điều 22 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam:  Công dân có 

quyền có nơi ở hợp pháp.  Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. 

Việc khám xét chỗ ở do luật định”. 

Điều 23 quy định:  Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, 

có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này 

do pháp luật quy định. 

9.  Quyền về tài sản, kinh doanh để có tài sản của người dân được thể 

hiện thế nào trong Hiến pháp? 

Trả lời: 



Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định:  Mọi người có 

quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư 

liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế 

khác;  Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ;  Trường 

hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình 

trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có 

bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường (Điều 32 ) 

Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp 

luật không cấm. (Điều 33). 

Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội (Điều 34).  

10. Quyền lao động, học tập của công dân được thể hiện như thế nào 

trong Hiến pháp?  

Trả lời: 

Điều 35 Hiến pháp quy định: Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề 

nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Người làm công ăn lương được bảo đảm các 

điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi. 

Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ 

tuổi lao động tối thiểu. 

Điều 37 quy định:  Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, 

hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi 

khác vi phạm quyền trẻ em. Thanh niên được Nhà nước, gia đình và xã hội tạo 

điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức 

truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo 

và bảo vệ Tổ quốc. Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, 

chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Điều 39 quy định: Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập. 

11. Việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ; môi trường liên quan đến đời sống, 

sức khoẻ của dân được Hiến pháp quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định:  

 Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, bình đẳng trong việc 

sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, 

khám bệnh, chữa bệnh.2. Nghiêm cấm các hành vi đe doạ cuộc sống, sức khoẻ 

của người khác và cộng đồng (Điều 38) 

Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ 

bảo vệ môi trường (Điều 43) 

Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền 

vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; 

chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhà nước 

khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, sử dụng năng lượng 

mới, năng lượng tái tạo. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt 



tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có 

trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại (Điều 63) 

12. Đời sống riêng tư, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận của cá nhân 

được Hiến pháp quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 21 Hiến pháp quy định: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về 

đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, 

uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 

được pháp luật bảo đảm an toàn. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, 

điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc 

mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao 

đổi thông tin riêng tư của người khác. 

Điều 24 quy định: Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo 

hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.  Nhà 

nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm 

phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm 

pháp luật. 

Điều 25 quy định: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp 

cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp 

luật quy định. 

13. Theo Hiến pháp, công dân có những nghĩa vụ gì cơ bản, quan trọng 

nhất?  

Trả lời: 

Điều 44 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định: Công dân 

có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất. 

Điều 45 quy định: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao 

quý của công dân. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân. 

Điều 46 quy định: Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; 

tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy 

tắc sinh hoạt công cộng. 

 

14.  Trong Hiến pháp, có nơi quy định “công dân”, có nơi lại quy định 

“mọi người”? Quy định như vậy có gì khác nhau? 

Trả lời: Công dân nước nào là người mang quốc tịch nước đó. Quốc tịch 

thể hiện mối quan hệ gắn bó, bền vững về chính trị và pháp lý giữa Nhà nước và 

công dân, là căn cứ pháp lý duy nhất xác định công dân của một Nhà nước và 

trên cơ sở đó làm phát sinh quyền và nghĩa vụ qua lại giữa Nhà nước và công 

dân. 

Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam.  



Trong Hiến pháp năm 2013,  “công dân” có nghĩa là “công dân Việt Nam”, 

còn  “mọi người ” là để chỉ công dân Việt Nam, người có quốc tịch nước ngoài, 

người không quốc tịch.  

Tại Chương II “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, 

khi quy định về nghĩa vụ thì công dân (công dân Việt Nam) có nghĩa vụ trung 

thành với Tổ quốc, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và 

pháp luật; còn mọi người có nghĩa vụ nộp thuế, nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và 

pháp luật. 

 

15. Quyền cư trú và các quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài tại Việt 

Nam được Hiến pháp quy định như thế nào? 

Trả lời:  

 Điều 48 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định: Người 

nước ngoài cư trú ở Việt Nam phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; 

được bảo hộ tính mạng, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật 

Việt Nam. 

Điều 49 quy định: Người nước ngoài đấu tranh vì tự do và độc lập dân tộc, 

vì chủ nghĩa xã hội, dân chủ và hòa bình hoặc vì sự nghiệp khoa học mà bị bức 

hại thì được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét cho cư trú. 

16. Vai trò của các thành phần kinh tế, kinh tế cá thể được Hiến pháp 

quy định như thế nào? 

Trả lời:  

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định:  

 Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước 

giữ vai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng 

của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, 

hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để 

doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh 

doanh; phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Tài 

sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật 

bảo hộ và không bị quốc hữu hóa (Điều 51). 

Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền kinh tế trên 

cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường; thực hiện phân công, phân cấp, phân 

quyền trong quản lý nhà nước; thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, bảo đảm tính 

thống nhất của nền kinh tế quốc dân  (Điều 52). 

17. Đất đai, việc giao đất, thu hồi đất được Hiến pháp quy định như thế 

nào? 

Trả lời: 

Điều 53 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định: Đất đai, tài 

nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài 

nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản 



công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất 

quản lý. 

 Điều 54 quy định:  Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực 

quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật. Tổ chức, cá nhân 

được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Người sử 

dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo 

quy định của luật. Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ. Nhà nước thu hồi 

đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định 

vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo 

quy định của pháp luật. Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết 

do luật định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng 

chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.  

18. Quyền sáng tạo, hưởng thụ, tiếp thu các vấn đề về văn hoá được 

Hiến pháp quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định:  

Mọi người có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, 

nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó (Điều 40). 

 Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hoá, tham gia 

vào đời sống văn hoá, sử dụng các cơ sở văn hoá (Điều 41)  

Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Nhà nước, 

xã hội phát triển văn học, nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và 

lành mạnh của Nhân dân; phát triển các phương tiện thông tin đại chúng nhằm 

đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, 

tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam có sức khoẻ, văn hoá, giàu 

lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân 

(Điều 60). 

19. Quyền sáng tạo, hưởng thụ, tiếp thu các vấn đề về văn hoá được 

Hiến pháp quy định như thế nào? 

Trả lời: 

Điều 40 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định: Mọi người 

có quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và 

thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó”. 

Điều 41 quy định:  Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị 

văn hoá, tham gia vào đời sống văn hoá, sử dụng các cơ sở văn hoá”. 

Điều 60 quy định: .Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền 

văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá 

nhân loại.  Nhà nước, xã hội phát triển văn học, nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu 

cầu tinh thần đa dạng và lành mạnh của Nhân dân; phát triển các phương tiện 

thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân, phục vụ sự 



nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng 

gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam có 

sức khoẻ, văn hoá, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, 

trách nhiệm công dân. 

20. Hiến pháp quy định như thế nào về quyền khiếu nại, tố cáo của 

công dân? 

Trả lời: 

Điều 30 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định:  

Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và 

phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật. 

Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu 

nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác. 

21.  Vấn đề đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân được 

Hiến pháp quy định như thế nào? 

Trả lời: 

   Điều 9 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định:  

    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự 

nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội và các 

cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; 

đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp 

phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường 

đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà 

nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là 

các tổ chức chính trị- xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức 

mình; cùng các tổ chức thành viên khác của Mặt trận phối hợp và thống nhất 

hành động trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ 

chức xã hội khác hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước 

tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt 

trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động. 

22. Hiến pháp đã có những quy định mới như thế nào về Đảng Cộng 

sản Việt Nam? 

Trả lời:  

Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định:  



   "1. Đảng Cộng sản Việt Nam- Đội tiên phong của giai cấp công nhân, 

đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại 

biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân 

tộc, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, 

là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 

   2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ 

Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về 

những quyết định của mình. 

   3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt 

động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. 

Như vậy, tiếp tục kế thừa quy định tại Điều 4 của Hiến pháp năm 1992, 

Hiến pháp tiếp tục khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan sự lãnh đạo 

của Đảng đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta. 

So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp có sự bổ sung và phát triển quan trọng 

vì đã khẳng định và làm rõ hơn, đầy đủ hơn bản chất, vai trò lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân mà đồng 

thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu 

trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, 

lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của 

Đảng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Chính do bản chất và nền tảng 

tư tưởng của Đảng như vậy nên Nhân dân ta thừa nhận vai trò lãnh đạo Nhà 

nước và xã hội của Đảng và ghi nhận vào Hiến pháp- đạo luật cơ bản của Nhà 

nước. Đồng thời, Hiến pháp đã bổ sung vào Điều 4 quy định về trách nhiệm của 

Đảng phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát 

của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. 

Sự bổ sung này thể hiện bản chất tiên phong, cách mạng, quy định rõ trách 

nhiệm chính trị- pháp lý của Đảng đối với Nhân dân và chính vì vậy, Nhân dân 

ta mới giao trọng trách cho Đảng là lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Bên cạnh đó, 

Hiến pháp không chỉ khẳng định các tổ chức của Đảng mà còn quy định trách 

nhiệm của đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 

23. Vai trò, chức năng của Quốc hội lần này có gì thay đổi so với Hiến 

pháp năm 1992. Những điểm gì quan trọng được nhấn mạnh trong Hiến 

pháp năm 2013? 

Trả lời: 

Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội cơ 

bản giữ như quy định của Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp năm 2013 chỉ sửa 

đổi, bổ sung để phù hợp với chức năng của cơ quan thực hiện quyền lập hiến, 

lập pháp và một số quan hệ giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành 

pháp, tư pháp. Các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Quốc hội tại Hiến pháp 

mới quy định rõ, khả thi và phù hợp hơn trong điều kiện phát triển kinh tế thị 

trường định hướng XHCN. 

Điều 69 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khẳng định:  Quốc 

hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao 



nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền 

lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám 

sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.  

Khoản 3, Điều 70 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn đã xác định rõ hơn vai 

trò, trách nhiệm, quyền quyết định của Quốc hội và quyền quản lý, điều hành 

của Chính phủ, nêu rõ: Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ 

bản phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. 

Khoản 4 Điều 70 sửa đổi, bổ sung quy định: "Quyết định chính sách cơ bản 

về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết 

định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và 

ngân sách địa phương; quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, 

nợ chính phủ; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách 

trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước”. 

24.  Hiến pháp tăng những thẩm quyền gì cho Uỷ ban Thường vụ Quốc 

hội? Vì sao quy định cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh địa giới 

các đơn vị hành chính? 

Trả lời: 

Hiến pháp Cộng hòa XHCN Việt Nam đã làm rõ hơn thẩm quyền của Uỷ 

ban Thường vụ Quốc hội, với tư cách là cơ quan thường trực của Quốc hội 

(Điều 73); chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của Hội đồng dân tộc và các 

Uỷ ban của Quốc hội (khoản 5, Điều 74). Bổ sung thẩm quyền của Uỷ ban 

Thường vụ  Quốc hội trong việc quyết định việc điều chỉnh địa giới các đơn vị 

hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (khoản 8, Điều 74). Việc 

điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính là vấn đề quan trọng, không chỉ liên quan 

đến việc thay đổi về địa giới hành chính mà còn liên quan đến vấn đề tổ chức bộ 

máy, nhân lực, tài chính, đặc biệt là phải bảo đảm thể hiện được ý chí, nguyện 

vọng của Nhân dân địa phương. Do đó, vấn đề này cần được Quốc hội - cơ quan 

đại biểu cao nhất của Nhân dân quyết định. Do đặc thù Quốc hội nước ta hoạt 

động không thường xuyên, khối lượng công việc trong các kỳ họp là khá lớn nên 

Hiến pháp giao thẩm quyền này cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội- cơ quan 

thường trực, hoạt động thường xuyên của Quốc hội là hợp lý. 

Hiến pháp cũng bổ sung thẩm quyền cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

được đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch 

Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ 

tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu 

cử quốc gia, Tổng kiểm toán nhà nước (khoản 6, Điều 74).  

Bổ sung thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc 

mệnh toàn quyền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Khoản 12, 

Điều 74). Quy định này kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 1959, Hiến 

pháp năm 1980 và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

25. Hiến pháp quy định như thế nào về chính sách dân tộc; nhiệm vụ, 

quyền hạn của Hội đồng dân tộc? 

Trả lời: 



- Chính sách dân tộc được thể hiện ở nhiều nội dung của Hiến pháp.  

Ví dụ:  

Tại Điều 5, Hiến pháp nêu rõ: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. 

Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm 

cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc… Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, 

chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và 

văn hoá tốt đẹp của mình. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và 

tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất 

nước. 

Tại Điều 58, Hiến pháp quy định: Nhà nước có chính sách ưu tiên chăm sóc 

sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

Điều 60 quy định: Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân 

loại. 

v.v… 

- Điều 75 và 76 Hiến pháp quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân 

tộc: 

Nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội về công tác dân tộc; thực hiện quyền 

giám sát việc thi hành chính sách dân tộc, chương trình, kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thẩm tra dự án luật, kiến 

nghị về luật, dự án khác và báo cáo được Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc 

hội giao; kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hội đồng dân 

tộc. 

Chủ tịch Hội đồng dân tộc được mời tham dự phiên họp của Chính phủ bàn 

về việc thực hiện chính sách dân tộc. Khi ban hành quy định thực hiện chính 

sách dân tộc, Chính phủ phải lấy ý kiến của Hội đồng dân tộc 

26. Hiến pháp có tăng thêm quyền, nghĩa vụ cho đại biểu Quốc hội? 

Quyền quan trọng nhất của đại biểu đại diện cho Nhân dân là gì? 

Trả lời: 

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tiếp tục quy định vị trí, vai trò 

của đại biểu Quốc hội "là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở 

đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước”(khoản 1, Điều 79). Đồng thời 

khẳng định đại biểu Quốc hội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đại 

biểu và bổ sung quy định đại biểu Quốc hội có quyền tham gia làm thành viên 

của Hội đồng dân tộc hoặc Uỷ ban của Quốc hội (khoản 1 Điều 82) 

Hiến pháp quy định đại biểu Quốc hội có những quyền rất quan trọng, đó 

là: quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối 

cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước; 



quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan 

đến nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đó (Điều 80). 

 

27. Vị trí, vai trò của Chủ tịch nước trong Hiến pháp mới có gì thay đổi 

so với Hiến pháp năm 1992? 

Trả lời:   

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tiếp tục giữ các quy định của 

Hiến pháp năm 1992 về vị trí, vai trò của Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà 

nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Hiến pháp 

sắp xếp, bổ sung để làm rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước trong 

mối quan hệ với cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.  

Theo đó, giữ quy định về thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh 

và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh như quy định của 

Hiến pháp năm 1992 (khoản 1, Điều 88); giữ quy định về thẩm quyền đề nghị 

Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị 

quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ 

trưởng và các thành viên khác của Chính phủ (khoản 2, Điều 88); làm rõ hơn 

thẩm quyền tham dự các phiên họp của Chính phủ, yêu cầu Chính phủ bàn về 

vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

của Chủ tịch nước (Điều 90). Giữ quy định về thẩm quyền đề nghị Quốc hội 

bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND 

tối cao (khoản 3 Điều 88); làm rõ hơn thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 

chức Thẩm phán TAND tối cao căn cứ vào nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội; 

bổ sung nhiệm vụ, thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán 

các tòa án khác… 

Hiến pháp bổ sung, làm rõ hơn thẩm quyền của Chủ tịch nước trong việc 

quyết định đàm phán, ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước (khoản 6, 

Điều 88); thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng 

quốc phòng và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp 

tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 

chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân 

Việt Nam (khoản 5, Điều 88). Hiến pháp đã bổ sung quy định mới về Hội đồng 

quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước làm Chủ tịch, có quyền hạn đặc biệt do 

Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ 

trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên 

thế giới (Điều 89). 

28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ và các thành viên 

có gì thay đổi, bổ sung trong Hiến pháp mới? 

Trả lời:   

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã sắp xếp, cơ cấu lại nhiệm 

vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo tương thích với nhiệm vụ, 

quyền hạn của Chính phủ; làm rõ hơn thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ 

trong việc định hướng, điều hành hoạt động của Chính phủ; lãnh đạo và chịu 



trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương 

xuống địa phương, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của nền hành chính 

quốc gia; bổ sung thẩm quyền quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chỉ đạo việc 

ký, gia nhập điều ước quốc tế thuộc nhiệm vụ của Chính phủ; tổ chức thực hiện 

điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên (Điều 98). 

Hiến pháp cũng làm rõ hơn mối quan hệ giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ và các thành viên khác của Chính phủ. Theo đó, nhằm tăng cường trách 

nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hiến pháp quy định các 

thành viên Chính phủ chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ, 

Chính phủ và Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, cùng các 

thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính 

phủ (Điều 95). Hiến pháp bổ sung quy định "Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ báo cáo công tác trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện 

chế độ báo cáo trước Nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm 

quản lý” (khoản 2, Điều 99). 

29. Quyền tư pháp của Tòa án nhân dân được nhấn mạnh như thế nào 

trong Hiến pháp mới? 

Trả lời: 

Trên cơ sở tiếp tục kế thừa quy định của Hiến pháp năm 1992 về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các nguyên tắc hoạt động của Tòa án nhân dân, 

Hiến pháp đã bổ sung quy định Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp (Điều 

102). Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công 

dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (khoản 3, Điều 102). Hiến pháp sửa quy định 

về hệ thống tổ chức Tòa án (khoản 2, Điều 102) cho phù hợp với chủ trương cải 

cách tư pháp theo hướng không xác định cấp Tòa án cụ thể trong Hiến pháp mà 

để luật định, làm cơ sở hiến định cho việc tiếp tục đổi mới hoạt động tư pháp, 

phù hợp với yêu cầu của Nhà nước pháp quyền. Đồng thời Hiến pháp không quy 

định việc thành lập các tổ chức thích hợp ở cơ sở để giải quyết các tranh chấp 

nhỏ trong nhân dân như Điều 127 của Hiến pháp năm 1992, mà để luật quy 

định.  

Về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án, theo yêu cầu cải cách 

tư pháp, Hiến pháp đã sắp xếp và bổ sung nguyên tắc tranh tụng trong xét xử 

được bảo đảm và chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm; nghiêm cấm 

cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm 

(Điều 103). 

30. Quyền công tố của Viện kiểm sát được quy định như thế nào trong 

Hiến pháp? 

Trả lời:  

Điều 107 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định: Viện kiểm 

sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện kiểm 

sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do 

luật định. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền 



con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của 

Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm 

pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. 

Như vậy, Hiến pháp năm 2013 đã tiếp tục kế thừa Hiến pháp năm 1992, 

khẳng định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát. Đồng thời, thể 

chế hoá yêu cầu về đổi mới hệ thống tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và để phù 

hợp mô hình Toà án nhân dân, Hiến pháp đã sửa đổi quy định về hệ thống tổ 

chức Viện kiểm sát nhân dân cho phù hợp với chủ trương cải cách tư pháp.  

Hiến pháp cũng khẳng định, làm rõ hơn nguyên tắc khi thực hiện quyền 

công tố. Theo đó, Khoản 2, Điều 109 quy định: "Khi thực hành quyền công tố 

và kiểm sát hoạt động tư pháp, Kiểm sát viên tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ 

đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân”. 

31. Quy định về chính quyền địa phương có gì mới? 

Trả lời: 

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định nhiều nội dung mới 

về chính quyền địa phương. 

Ví dụ: Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị 

hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định (khoản 2 Điều 111). Đơn vị hành chính 

- kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập; Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, 

điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến Nhân dân địa phương và 

theo trình tự, thủ tục do luật định (Điều 110). Có sự phân định thẩm quyền giữa 

các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền 

địa phương; trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương được giao thực hiện 

một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên với các điều kiện bảo đảm thực 

hiện nhiệm vụ đó (Điều 112);…. 

32. Vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa 

phương được quy định như thế nào trong Hiến pháp? 

Trả lời:  

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 

Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, 

thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội 

đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc 

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ vận 

động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà 

nước. 

 Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, 

các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân. 

Người bị chất vấn phải trả lời trước Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân 

dân có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị ở địa phương. 



Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị này có trách nhiệm tiếp đại biểu, xem 

xét, giải quyết kiến nghị của đại biểu (Điều 115). 

33.  Quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân với Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Hiến pháp quy định như thế nào? 

Trả lời: 

 Điều 116 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định: 

 Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thực hiện chế độ thông báo tình hình 

của địa phương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng 

nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức này về xây dựng chính quyền và phát 

triển kinh tế- xã hội ở địa phương; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể  nhân dân động viên Nhân dân cùng Nhà nước thực hiện các nhiệm 

vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức 

chính trị- xã hội ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân 

và được mời tham dự hội nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn đề có 

liên quan”. 

34. Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ gì và được thành lập như thế 

nào? 

Trả lời: 

Điều 117, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định: 

Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; 

chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;  

Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập; gồm Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội 

đồng bầu cử quốc gia và số lượng thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia do luật 

định. 

Như vậy, để làm rõ hơn quyền làm chủ của Nhân dân, Hiến pháp đã hiến 

định bổ sung thêm thiết chế Hội đồng bầu cử quốc gia. Việc thành lập Hội đồng 

bầu cử quốc gia nhằm góp phần thể hiện tính khách quan trong chỉ đạo tổ chức 

bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. 

35. Hiến pháp có quy định mới về Kiểm toán nhà nước như thế nào? 

Trả lời:  

Nhằm làm rõ hơn cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực, hoàn 

thiện bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Hiến pháp đã bổ sung 

thêm thiết chế Kiểm toán nhà nước. 

Điều 118 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam quy định:  

"1. Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc 

lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài 

chính, tài sản công. 

2. Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán nhà nước, do 

Quốc hội bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước do luật định. 



Tổng Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, 

báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách 

nhiệm và báo cáo trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Kiểm toán nhà nước do luật 

định”. 

36. Quốc hội quyết định việc làm Hiến pháp hoặc sửa đổi Hiến pháp 

khi nào? 

Trả lời: Quốc hội quyết định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có 

ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. 

37. Hiến pháp được thông qua phải đáp ứng điều kiện gì? 

Trả lời: Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại 

biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. 

 


